
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 

     
Đơn vị tính: Tỷ đồng 

    Thực hiện Ước tính  Cộng dồn 4 tháng đầu 4 tháng đầu 

  

tháng 3 tháng 4 4 tháng đầu năm 2012 so năm 2012 so 

 
 

năm 2012 năm 2012 năm 2012 với kế hoạch với cùng kỳ 

  

      năm 2012 (%) năm 2011 (%) 

    
   

TỔNG SỐ 16377 17065 55314 27,8 103,8 

Phân theo cấp quản lý 
     

 
Trung ương 4315 4680 14450 28,4 108,9 

 
Địa phương 12062 12385 40864 27,6 102,1 

Một số Bộ 
     

 
Bộ Giao thông Vận tải 585 655 2167 29,0 111,4 

 
Bộ NN và PTNT 392 415 1284 26,6 108,9 

 
Bộ Xây dựng 157 162 484 26,6 111,8 

 
Bộ Y tế 93 109 319 28,6 109,1 

 
Bộ Giáo dục và Đào tạo 76 85 275 29,5 104,8 

 
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 56 60 189 29,8 105,6 

 
Bộ Công Thương 39 41 126 27,9 111,2 

Một số địa phương 
     

 
Hà Nội 1243 1479 4513 18,9 104,3 

 
TP. Hồ Chí Minh 1472 1119 3469 22,3 108,3 

 
Đà Nẵng 598 378 1763 27,1 67,8 

 
Bà Rịa - Vũng Tàu 253 261 1092 28,9 102,6 

 
Quảng Ninh 290 335 1049 25,9 98,4 

 
Thanh Hóa 329 375 1046 27,9 98,8 

 
Đồng Nai 208 325 856 28,8 126,6 

 
Cần Thơ 323 291 855 44,6 80,0 

 
Bình Dương 200 218 740 20,0 106,0 

 
Hà Tĩnh 180 236 713 33,0 98,6 

 
Hải Phòng 162 179 688 28,2 124,3 

 
Quảng Ngãi 175 178 665 31,1 101,5 

 
Khánh Hoà 170 176 599 23,7 104,8 

 
Thừa Thiên - Huế 165 183 572 22,6 93,1 

 
Hậu Giang 100 131 561 40,2 67,6 

 
Đắk Lắk 98 99 508 27,9 107,1 

 
Lâm Đồng 170 172 477 34,9 130,8 

 
Tiền Giang 105 107 411 26,9 94,4 

 
Lào Cai 117 137 361 16,7 64,7 

 
Hưng Yên 92 96 353 22,8 121,9 

 
Long An 169 81 283 19,0 79,7 

 
Ninh Thuận 54 53 240 19,1 77,5 

              
 


